[bookmark: _GoBack]  PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN			MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ			                        TIN HỌC 6
								                Năm học: 2019 - 2020
								                  Thời gian: 45 phút
I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh qua các chương, chủ đề dạy học ở HKI
· Làm quen với tin học và máy tính điện tử
· Các phần mềm học tập
· Hệ điều hành Windows
2. Kĩ năng: Đánh giá kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế của học sinh
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, khả năng phân tích và tính trung thực trong thi cử của học sinh
II/ Yêu cầu:
· Ý thức: Kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế
· Hình thức: Kiểm tra trên giấy
III/ Ma trận đề kiểm tra
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IV/ Đề bài










  PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN			ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ			       Năm học 2019 - 2020
								         Thời gian: 45 phút
Đề 1
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Máy tính không thể làm công việc:
A. Thực hiện tính toán				C. Học tập, Giải trí
B. Suy nghĩ, tư duy					D. In thiệp mời
Câu 2: Phím dài nhất của bàn phím là:
A. Back Space		B. Space bar		C. Shift		D. Caps Lock
Câu 3: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. Taplamvan.doc					C. hoahoc		
B. Thuvien*pas					D. amnhac_doc
Câu 4: Phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón là:
A. Mario				                      C. Unikey		
B. Mouse Skills			                      D. Bkav
Câu 5: Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nhật thực là:
A.  Mặt trời- trái đất- mặt trăng			C. Mặt trời- mặt trăng- trái đất
B.  Trái đất- mặt trời- mặt trăng			D. mặt trăng- mặt trời- trái đất
Câu 6: CPU được gọi là :
A. Bộ não của máy tính		                     C. Bộ nhớ trong		
B. Bộ nhớ ngoài			                     D. Thiết bị ngoại vi
Câu 7: Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác
A. Nháy chuột						C. Nháy phải chuột
B. Nháy đúp chuột					D. Kéo thả chuột
Câu 8: Các thiết bị là thiết bị ra trong máy tính là:
A. Bàn phím, loa, màn hình				C. Chuột, bàn phím, máy in
B. Máy chiếu, loa, máy fax				D. Màn hình, máy fax, chuột
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hệ điều hành là gì? Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Câu 2 (2 điểm): Cấu trúc máy tính  điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
Tại sao CPU được coi là bộ não của máy tính?
Câu 3 (2 điểm): Cho cây thư mục
E:\ 	     HOCTAP	           KHTN		TINHOC	        Sachgiaokhoa.doc
								        Sachbaitap.doc
                                                          
                                                           TOAN	        Hinhhoc.doc
																		KHXH	        THO		 Luom.doc
	                                                     
                                                          TRUYEN                 Tamcam.doc
                                                          
                                                                                           Sodua.doc
    GIAITRI  		  zing.mp3
	Viết đường link dẫn đến các tệp: Sachbaitap.doc, Tamcam.doc, zing.mp3, TOAN
  PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN			ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ			       Năm học 2019 - 2020
								         Thời gian: 45 phút
Đề 2
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Các thiết bị là thiết bị vào trong máy tính là:
A. Bàn phím, loa, màn hình				C. Chuột, bàn phím, máy scan
B. Máy chiếu, loa, máy fax				D. Màn hình, máy fax, chuột
Câu 2: Máy tính có thể làm công việc:
A. Nếm và phát hiện mùi vị thức ăn		C. Có tình cảm như con người
B. Suy nghĩ, tư duy					D. Điều khiển tự động và robot
Câu 3: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. Taplamvan.doc					C. hoahoc		
B. Thuvien*pas					D. amnhac_doc
Câu 4: Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nguyệt thực là:
A. Mặt trời- trái đất- mặt trăng			C. Mặt trời- mặt trăng- trái đất
B. Trái đất- mặt trời- mặt trăng			D. mặt trăng- mặt trời- trái đất
Câu 5: Ngón tay nào phụ trách phím Space Bar ?
A. Ngón trỏ	                                                       C. Ngón út                                       
B. Ngón giữa	                                                       D. Ngón cái
Câu 6: Phần mềm Solar System là phần mềm
A. Luyện tập chuột					C. Luyện gõ 10 ngón		
B. Quan sát trái đất và các vì sao			D. Học tiếng anh
Câu 7: Bộ phận nào của máy tính được gọi là “ Bộ não của máy tính”?
A. ROM		B. RAM		C. CPU		D. Thiết bị vào/ra
Câu 8: Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác
A. Nháy chuột						C. Nháy phải chuột
B. Nháy đúp chuột					D. Kéo thả chuột
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1(2 điểm): Hệ điều hành là gì? Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Câu 2(2 điểm): Cấu trúc máy tính  điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
Tại sao CPU được coi là bộ não của máy tính?
Câu 3(2 điểm): Cho cây thư mục
D:\ 	     HOCTAP	           KHTN		TOANHOC	        Daiso.doc
								        Hinhhoc.doc
                                                          
                                                           VATLI	        Lucday.doc
																		KHXH	        TRUYENCOTICH		tamcam.doc
	                                                     
                                                          THO                hatgaolangta.doc
                                                          
                                                                                   Luom.doc
    GIAITRI  		  game.exe
	Viết đường link dẫn đến các tệp: hinhhoc.doc, hatgaolangta.doc, game.exe, VATLI

PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN			ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ			       Năm học 2019 - 2020
								         Thời gian: 45 phút
Đề 3
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Máy tính không thể làm công việc:
A. Thực hiện tính toán				C. Học tập, Giải trí
B. Suy nghĩ, tư duy					D. In thiệp mời
Câu 2: Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nguyệt thực là:
A. Mặt trời- trái đất- mặt trăng			C. Mặt trời- mặt trăng- trái đất
B. Trái đất- mặt trời- mặt trăng			D. mặt trăng- mặt trời- trái đất
Câu 3: Hai phím F và J nằm trên hàng phím
A. Hàng phím số	B. hàng phím trên		C. Hàng phím cơ sở		D. Hàng phím dưới
Câu 4: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. Taplamvan.doc					C. hoahoc		
B. Thuvien*pas					D. amnhac_doc
Câu 5: Phần mềm Mario là phần mềm
A. Luyện tập chuột					C. Luyện gõ 10 ngón		
B. Quan sát trái đất và các vì sao			D. Học tiếng anh
Câu 6: Bộ phận nào của máy tính được gọi là “ Bộ não của máy tính”?
A. ROM		B. RAM		C. CPU		D. Thiết bị vào/ra
Câu 7: Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác
A. Nháy chuột						C. Nháy phải chuột
B. Nháy đúp chuột					D. Kéo thả chuột
Câu 8: Thiết bị nào không phải là thiết bị ra 
A. Màn hình		C. Máy in		C. Máy chiếu		D. Chuột
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1(2 điểm): Hệ điều hành là gì? Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Câu 2(2 điểm): Cấu trúc máy tính  điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
Tại sao CPU được coi là bộ não của máy tính?
Câu 3(2 điểm): Cho cây thư mục
E:\ 	     HOCTAP	           KHTN		TINHOC	        Sachgiaokhoa.doc
								        Sachbaitap.doc
                                                          
                                                           TOAN	        Hinhhoc.doc
																		KHXH	        THO		 Luom.doc
	                                                     
                                                          TRUYEN                 Tamcam.doc
                                                          
                                                                                           Sodua.doc
    GIAITRI  		  zing.mp3
	Viết đường link dẫn đến các tệp: Sachbaitap.doc, Tamcam.doc, zing.mp3, TOAN

  PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN			ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ			       Năm học 2019 - 2020
								         Thời gian: 45 phút
Đề 4
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Máy tính không thể làm được việc nào sau đây?
A. Điều khiển tự động				C. Học tập, Giải trí
B. Có tình cảm như con người			D. In thiệp mời
Câu 2: Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nhật thực là:
A. Mặt trời- trái đất- mặt trăng			C. Mặt trời- mặt trăng- trái đất
B. Trái đất- mặt trời- mặt trăng			D. mặt trăng- mặt trời- trái đất
Câu 3: Trên bàn phím, phím có gai là:
A. G và H		B. F và J		C. F và K		D. G và K
Câu 4: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. Taplamvan.doc					C. hoahoc		
B. Thuvien*pas					D. amnhac_doc
Câu 5: Phần mềm Mouse skills là phần mềm
A. Luyện tập chuột					C. Luyện gõ 10 ngón		
B. Quan sát trái đất và các vì sao			D. Học tiếng anh
Câu 6: Bộ phận nào của máy tính được gọi là “ Bộ não của máy tính”?
A. ROM		B. RAM		C. CPU		D. Thiết bị vào/ra
Câu 7: Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác
A. Nháy chuột						C. Nháy phải chuột
B. Nháy đúp chuột					D. Kéo thả chuột
 Câu 8: Thiết bị nào không phải là thiết bị ra 
A. Màn hình		B. Máy in		C. Máy chiếu		D. Chuột
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1(2 điểm): Hệ điều hành là gì? Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Câu 2(2 điểm): Cấu trúc máy tính  điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
Tại sao CPU được coi là bộ não của máy tính?
Câu 3(2 điểm): Cho cây thư mục
D:\ 	     HOCTAP	           KHTN		TOANHOC	        Daiso.doc
								        Hinhhoc.doc
                                                           
                                                           VATLI	        Lucday.doc
																		KHXH	        TRUYENCOTICH		tamcam.doc
	                                                     
                                                          THO                hatgaolangta.doc
                                                          
                                                                                   Luom.doc
    GIAITRI  		  game.exe
	Viết đường link dẫn đến các tệp: hinhhoc.doc, hatgaolangta.doc, game.exe, VATLI


  PGD&ĐT QUẬN LONG BIÊN			ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ			       Năm học 2019 - 2020
								         Thời gian: 45 phút
Đề 5
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Máy tính không thể làm công việc:
A. Thực hiện tính toán				C. Học tập, Giải trí
B. Suy nghĩ, tư duy					D. In thiệp mời
Câu 2: Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nguyệt thực là:
A. Mặt trời- trái đất- mặt trăng			C. Mặt trời- mặt trăng- trái đất
B. Trái đất- mặt trời- mặt trăng			D. mặt trăng- mặt trời- trái đất
Câu 3: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. Toanhoc6.doc					C. hoahoc		
B. Thuvien*pas					D. amnhac_doc
Câu 4: Hàng phím có chứa các phím A, K , L là các phím thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím trên				           B. Hàng phím cơ sở
C. Hàng phím dưới				           D. Hàng phím số.
Câu 5: Phần mềm Solar System là phần mềm
A. Luyện tập chuột					C. Luyện gõ 10 ngón		
B. Quan sát trái đất và các vì sao			D. Học tiếng anh
Câu 6: Bộ phận nào của máy tính được gọi là “ Bộ não của máy tính”?
A. ROM		B. RAM		C. CPU		D. Thiết bị vào/ra
Câu 7: Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền, cách nhanh nhất, ta dùng thao tác
A. Nháy chuột						C. Nháy phải chuột
B. Nháy đúp chuột					D. Kéo thả chuột
Câu 8: Các thiết bị là thiết bị ra trong máy tính là:
A. Bàn phím, loa, màn hình				C. Chuột, bàn phím, máy in
B. Máy chiếu, loa, máy fax				D. Màn hình, máy fax, chuột
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1( 2 điểm): Hệ điều hành là gì? Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Câu 2( 2 điểm): Cấu trúc máy tính  điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
Tại sao CPU được coi là bộ não của máy tính?
Câu 3( 2 điểm): Cho cây thư mục
E:\ 	     HOCTAP	           KHTN		TINHOC	        Sachgiaokhoa.doc
								        Sachbaitap.doc
                                                          
                                                           TOAN	        Hinhhoc.doc
																		KHXH	        THO		 Luom.doc
	                                                     
                                                          TRUYEN                 Tamcam.doc
                                                          
                                                                                           Sodua.doc
    GIAITRI  		  zing.mp3
	Viết đường link dẫn đến các tệp: Sachbaitap.doc, Tamcam.doc, zing.mp3, TOAN
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
1. B	      2. B	     3. A	  4.A	           5. C	          6. A	          7. B	        8. B
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: (2điểm)
· Hệ điều hành là một phần mềm máy tính						0,5đ
· Các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện phần mềm			0,5đ
+ Cung cấp môi trường giao diện giữa người và máy					0,5đ
+ tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính						0,5đ
Câu 2: ( 2 điểm)
· Cấu trúc của máy tính điện tử gồm:
· Bộ xử lí trung tâm                                                                                               0,5đ
· Bộ nhớ                                                                                                                 0,5đ
· Thiết bị vào và thiết bị ra			                                                        0,5đ		
· CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi                0,5đ
hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình
Câu 3: ( 2điểm)  Mỗi đường link đúng 							0,5đ









 


   GV RA ĐỀ		TỔ TRƯỞNG CM			      KT. HIỆU TRƯỞNG
									     PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Phùng Khánh Linh		   Phạm Anh Tú			    Nguyễn Thị Song Đăng

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
1. C	 2. D	         3. A    	     4.A	             5. B	         6. B	        7. C	         8. B
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: (2điểm)
· Hệ điều hành là một phần mềm máy tính						0,5đ
· Các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện phần mềm			0,5đ
+ Cung cấp môi trường giao diện giữa người và máy					0,5đ
+ tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính						0,5đ
Câu 2: ( 2 điểm)
· Cấu trúc của máy tính điện tử gồm:
· Bộ xử lí trung tâm                                                                                               0,5đ
· Bộ nhớ                                                                                                                 0,5đ
· Thiết bị vào và thiết bị ra			                                                        0,5đ		
· CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi                0,5đ
hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình
Câu 3: ( 2điểm)  Mỗi đường link đúng 							0,5đ











  GV RA ĐỀ		          TỔ TRƯỞNG CM			      KT. HIỆU TRƯỞNG
									     PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Phùng Khánh Linh		   Phạm Anh Tú			    Nguyễn Thị Song Đăng



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 3
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
1. B	      2. A	     3. C	  4.A	           5. C	          6. C	          7. B	        8. D
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: (2điểm)
· Hệ điều hành là một phần mềm máy tính						0,5đ
· Các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện phần mềm			0,5đ
+ Cung cấp môi trường giao diện giữa người và máy					0,5đ
+ tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính						0,5đ
Câu 2: ( 2 điểm)
· Cấu trúc của máy tính điện tử gồm:
· Bộ xử lí trung tâm                                                                                               0,5đ
· Bộ nhớ                                                                                                                 0,5đ
· Thiết bị vào và thiết bị ra			                                                        0,5đ		
· CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi                0,5đ
hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình
Câu 3: ( 2điểm)  Mỗi đường link đúng 							0,5đ
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 4
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
1. B	      2. C	     3. B	  4.A	           5. A	          6. C	          7. B	        8. D
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: (2điểm)
· Hệ điều hành là một phần mềm máy tính						0,5đ
· Các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện phần mềm			0,5đ
+ Cung cấp môi trường giao diện giữa người và máy					0,5đ
+ tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính						0,5đ
Câu 2: ( 2 điểm)
· Cấu trúc của máy tính điện tử gồm:
· Bộ xử lí trung tâm                                                                                               0,5đ
· Bộ nhớ                                                                                                                 0,5đ
· Thiết bị vào và thiết bị ra			                                                        0,5đ		
· CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi                0,5đ
hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình
Câu 3: ( 2điểm)  Mỗi đường link đúng 							0,5đ
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 5
I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
1. B	      2. A	     3. A	  4.B	           5. B	          6. C	          7. B	        8. B
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: (2điểm)
· Hệ điều hành là một phần mềm máy tính						0,5đ
· Các nhiệm vụ chính của hệ điều hành
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức việc thực hiện phần mềm			0,5đ
+ Cung cấp môi trường giao diện giữa người và máy					0,5đ
+ Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính						0,5đ
Câu 2: ( 2 điểm)
· Cấu trúc của máy tính điện tử gồm:
· Bộ xử lí trung tâm                                                                                               0,5đ
· Bộ nhớ                                                                                                                 0,5đ
· Thiết bị vào và thiết bị ra			                                                        0,5đ		
· CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi                0,5đ
hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình
Câu 3: ( 2điểm)  Mỗi đường link đúng 							0,5đ
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